
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Phạm vi cung cấp 

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Stt Tên hàng hóa 
Hàm lượng, thành phần (hoặc 

tương đương) 
Đường 
dùng 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá dự 
toán 

(đã có 
VAT) 

1 Sản phẩm đa vi chất 
dinh dưỡng cho trẻ 
từ 6 tháng đến 59 
tháng tuổi bị suy 
dinh dưỡng thấp 
còi.              

Bổ sung tối thiểu vi chất dinh 
dưỡng đảm bảo trong đó có:  
300 ≤Vitamin A (µg)≤ 400; 
7,1 ≤Sắt nguyên tố (mg)≤ 14,3;  
2,3≤Kẽm (mg)≤ 7 

Uống Gói 75.960 2.950 

2 Sản phẩm đa vi chất 
dinh dưỡng cho trẻ 
từ 5 đến dưới 16 
tuổi bị suy dinh 
dưỡng. 

Bổ sung tối thiểu vi chất dinh 
dưỡng đảm bảo trong đó có:  
300 ≤ Vitamin A (µg) ≤ 500;  
12,5 ≤ Sắt nguyên tố (mg)≤ 35,6;  
4,5≤ Kẽm (mg) ≤ 12 

Uống Gói 97.200 2.950 

3 Vi chất sắt bổ sung 
cho trẻ em gái vị 
thành niên từ 12 
đến dưới 16 tuổi có 
kinh nguyệt. 

Bổ sung Tối thiểu vi chất sắt: 
55  ≤Sắt (mg) ≤ 65 mg 

Uống viên 9.900 5.374 

Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và 
không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có 
thông số kỹ thuật cao hơn. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn 
kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu 
có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu 
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so 
với yêu cầu của E-HSMT. 

1.2. Các yêu cầu khác 

Không áp dụng 

Mục 2. Bản vẽ 

Không áp dụng 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Không áp dụng 


